         KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TỔ BỘ MÔN GẦM ÔTÔ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




 PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA

Kính gửi:    
  -  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;

· Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư;
· Trưởng Khoa Công nghệ Động lực.
Đơn vị: Tổ Bộ môn Gầm ôtô, khoa Công nghệ Động lực

Hiện có thiết bị hư hỏng: Xe tập lái Corolla và xe tập lái Corona
Tình trạng hư hỏng:

· Không nổ máy được;
· Một số chi tiết bị hư hỏng nặng;

· Không vào số được;
· Cháy máy phát điện.

· Hư hỏng xi-nhan

· Hư bảng mika tập lái

Nguyên nhân: Dử dụng lâu ngày.

Nay Tổ Bộ môn Gầm ôtô đề nghị, Phòng Thiết bị - Vật tư và Lãnh đạo nhà trường cho tiến hành kiểm tra, cung cấp vật tư để sửa chữa, kịp tiến độ giảng dạy.

Trân trọng cám ơn.


TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2016

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

 Nguyễn Hữu Mạnh
        KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     

        TỔ BỘ MÔN GẦM ÔTÔ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BIÊN BẢN

V/v xác định tình trạng hư hỏng thiết bị máy móc, dụng cụ

Hôm nay, ngày      tháng     năm 2016
Tại Khoa Công nghệ Động lực

Thành phần:

· GV Nguyễn Hữu Mạnh        :    Tổ trưởng bộ môn Gầm ôtô
· GV Hồ Văn Hóa                   :    GV phụ trách quản lý xe Corolla
· GV Nguyễn Thanh Hùng      :    GV phụ trách quản lý xe Corona
· Trần Huỳnh Minh Khang
  :    Thư Ký
Thiết bị hư hỏng:

· Không vào số được;

· Một số chi tiết hư hỏng nặng;

· Không nổ máy được;
· Cháy máy phát điện.

· Hư hỏng xi-nhan

· Hư bảng mika tập lái
Nguyên nhân hư hỏng: Sử dụng lâu ngày
Ý kiến đề xuất xử lý của Giáo viên giảng dạy: Cần sửa chữa lại những hư hỏng đã nêu trên để đảm bảo an toàn cho thực tập lái xe trong thời gian sắp tới.
Ý kiến đề xuất của Tổ Trưởng Bộ môn: Đồng ý với ý kiến đề xuất xử lý của Giáo viên giảng dạy.

Tổ Bộ môn Gầm ôtô đề xuất thực hiện sửa chữa 1 ôtô tập lái là 300 giờ.
Ý kiến của Phòng Thiết bị - Vật tư:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Biên bản được lập tại Khoa Công nghệ Động lực vào lúc     cùng ngày

Tất cả thành viên trong Tổ bộ môn Gầm ôtô cùng thống nhất với nội dung trên và đồng ký tên.
              TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2016
       P. TB – VT                     TRƯỞNG ĐƠN VỊ                         THƯ KÝ
 TỔ TRƯỞNG BM                                                             GV PHỤ TRÁCH XE    
         KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TỔ BỘ MÔN GẦM ÔTÔ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH MỤC XIN CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA

          Kính gửi:      -    Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM;

·     Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư;
·     Trưởng Khoa Công nghệ Động lực.

Căn cứ vào biên bản đề nghị sửa chữa xe Toyota Corolla và xe Corona Tổ Bộ môn Gầm ôtô, ngày     tháng     năm 2016
Nay Tổ Bộ môn Gầm ôtô kiểm tra và đề nghị cấp vật tư sửa chữa như sau:

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	THÔNG SỐ/ QUI CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	1
	Nhớt động cơ
	10W40
	lít
	10

	2
	Nhớt cầu
	10W90
	lít
	8

	3
	Nhớt hộp số
	10W140
	lít
	8

	4
	Lọc nhớt
	Theo mẫu
	cái
	2

	5
	Lọc xăng
	Theo mẫu
	cái
	2

	6
	Bơm xăng
	Toyota
	cái
	2

	7
	Bộ chế hòa khí
	Theo mẫu
	cái
	1

	8
	Xúc rửa két nước
	
	Chai
	4

	9
	Bọc hướng gió
	
	cái
	1

	10
	Nắp két nước
	Theo mẫu
	cái
	2

	11
	Dây đai dẫn động máy phát
	Theo mẫu
	sợi
	2

	12
	Máy phát điện toyota
	Toyota
	cái
	2

	13
	Ống xăng 
	Ф 8
	mét
	10

	14
	Ống xăng 
	Ф 6
	mét
	10

	15
	Phốt đuôi trục khuỷu
	Theo mẫu
	cái
	2

	16
	Phốt trục sơ cấp hộp số
	Theo mẫu
	cái
	2

	17
	Phốt trục thứ cấp hộp số
	Theo mẫu
	cái
	2

	18
	Phốt trục bánh răng cùi thơm
	Theo mẫu
	cái
	2

	19
	Phốt trục bánh xe sau
	Theo mẫu
	cái
	4

	20
	Cuppen xy lanh phanh chính
	Theo mẫu
	cái
	8

	21
	Cuppen phanh bánh sau
	Theo mẫu
	cái
	8

	22
	Cuppen phanh bánh trước
	Theo mẫu
	cái
	8

	23
	Cuppen Xy lanh chính ly hợp
	Theo mẫu
	cái
	4

	24
	Cuppen Xy lanh con ly hợp
	Theo mẫu
	cái
	2

	25
	Bố ly hợp
	Theo mẫu
	cái
	2

	26
	Bạc đạn bi-tê
	Theo mẫu
	cái
	2

	27
	Gia công mâm ép+bánh đà
	
	bộ
	2

	28
	Bố thắng bánh trước
	Theo mẫu
	bộ
	2

	29
	Bố thắng bánh sau
	Theo mẫu
	bộ
	2

	30
	Dây điện ô tô
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	mét
	100

	31
	Còi xe
	
	cái
	2

	32
	Gia công miếng sắt lắp máy phát
	
	cái
	 2

	33
	Cổ dê xiết ống xăng
	
	Cái
	10

	34
	Đèn xi-nhan
	Theo mẫu
	Bộ
	4

	35
	Bảng mika tập lái
	15cm x 30cm
	Cái
	4

	36
	Kính chiếu hậu
	Theo mẫu 
	Cái 
	2


             TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2016
        TRƯỞNG ĐƠN VỊ



      TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
          KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TỔ BỘ MÔN ĐIỆN ÔTÔ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  
 PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA

Kính gửi:    
  -  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;

· Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư;

· Trưởng Khoa Công nghệ Động lực.
Đơn vị: Tổ Bộ môn Điện ôtô, khoa Công nghệ Động lực

Hiện có thiết bị hư hỏng: Xe tập lái Jeep

Tình trạng hư hỏng:

· Không nổ máy được;

· Một số chi tiết bị hư hỏng nặng;

· Không vào số được;

· Hư máy phát điện.

· Hư hỏng xi-nhan

· Hư bản mika tập lái

· Hư kính chiếu hậu

Nguyên nhân: Dử dụng lâu ngày.

Nay Tổ Bộ môn Điện ôtô đề nghị, Phòng Thiết bị - Vật tư và Lãnh đạo nhà trường cho tiến hành kiểm tra, cung cấp vật tư để sửa chữa, kịp tiến độ giảng dạy.

Trân trọng cám ơn.


TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2016

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

 Đặng Thái Sơn
        KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     

         TỔ BỘ MÔN ĐIỆN ÔTÔ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BIÊN BẢN

V/v xác định tình trạng hư hỏng thiết bị máy móc, dụng cụ

Hôm nay, ngày      tháng     năm 2016

Tại Khoa Công nghệ Động lực

Thành phần:

· GV Đặng Thái Sơn       
:    Tổ trưởng bộ môn Điện ôtô
· GV Nguyễn Thành Đức      :     GV phụ trách quản lý xe Jeep
· Trần Huỳnh Minh Khang
:     Thư ký
Thiết bị hư hỏng:

· Không vào số được;

· Một số chi tiết hư hỏng nặng;

· Không nổ máy được;

· Cháy máy phát điện.

· `Hư hỏng xi-nhan

· Hư bảng mika tập lái
Nguyên nhân hư hỏng: Sử dụng lâu ngày
Ý kiến đề xuất xử lý của Giáo viên giảng dạy: Cần sửa chữa lại những hư hỏng đã nêu trên để đảm bảo an toàn cho thực tập lái xe trong thời gian sắp tới.

Ý kiến đề xuất của Tổ Trưởng Bộ môn: Đồng ý với ý kiến đề xuất xử lý của Giáo viên giảng dạy.

Tổ Bộ môn Điện ôtô đề xuất thực hiện sửa chữa 1 ôtô tập lái là 300 giờ.
Ý kiến của Phòng Thiết bị - Vật tư:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Biên bản được lập tại Khoa Công nghệ Động lực vào lúc     cùng ngày

Tất cả thành viên trong Tổ bộ môn Điện ôtô cùng thống nhất với nội dung trên và đồng ký tên.

              TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2016
         P. TB – VT                     TRƯỞNG ĐƠN VỊ                         THƯ KÝ

TỔ TRƯỞNG BM      
GV PHỤ TRÁCH XE   
         KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỔ BỘ MÔN ĐIỆN ÔTÔ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH MỤC XIN CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA

          Kính gửi:      -    Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM;

·     Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư;

·     Trưởng Khoa Công nghệ Động lực.
Căn cứ vào biên bản đề nghị sửa chữa xe Jeep Tổ Bộ môn Điện ôtô, ngày     tháng     năm 2016

Nay Tổ Bộ môn Điện ôtô kiểm tra và đề nghị cấp vật tư sửa chữa như sau:
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	THÔNG SỐ/ QUI CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	1
	Nhớt động cơ
	10W40
	lít
	5

	2
	Nhớt cầu
	10W90
	lít
	4


	3
	Nhớt hộp số
	10W140
	lít
	4

	4
	Xúc rửa két nước
	
	Chai
	2

	5
	Dây đai dẫn động máy phát
	Theo mẫu
	sợi
	1

	6
	Máy phát điện 
	
	cái
	1

	7
	Cơ cấu phanh tay
	Theo mẫu
	cái
	1

	8
	Dây điện ô tô
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	mét
	100

	9
	Còi xe
	
	cái
	1

	10
	Gia công miếng sắt lắp máy phát
	
	cái
	 1

	11
	Cổ dê xiết
	
	 Cái
	10

	12
	Đèn xi-nhan
	Theo mẫu
	Bộ
	2

	13
	Bảng mika tập lái
	15cm x 30cm
	Cái
	2

	14
	Kính chiếu hậu 
	
	Cái 
	2

	15
	Dây số
	Theo mẫu
	Sợi 
	2

	16
	Gia công giá lắp dây số
	
	Cái
	2

	17
	Cần số 
	Theo mẫu 
	Cái 
	1



             TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2016
        TRƯỞNG ĐƠN VỊ



      TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
         KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TỔ BỘ MÔN ĐỘNG CƠ ÔTÔ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




 PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA

Kính gửi:    
  -  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;

· Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư;

· Trưởng Khoa Công nghệ Động lực.
Đơn vị: Tổ Bộ môn Động cơ ôtô, khoa Công nghệ Động lực

Hiện có thiết bị hư hỏng: Xe tập lái Crown

Tình trạng hư hỏng:

· Không nổ máy được;

· Một số chi tiết bị hư hỏng nặng;

· Hư hỏng xi-nhan

· Hư bảng mika tập lái

· Bố thắng mòn

· Hư bơm xăng 

Nguyên nhân: Dử dụng lâu ngày.

Nay Tổ Bộ môn Động cơ ôtô đề nghị, Phòng Thiết bị - Vật tư và Lãnh đạo nhà trường cho tiến hành kiểm tra, cung cấp vật tư để sửa chữa, kịp tiến độ giảng dạy.

Trân trọng cám ơn.


TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2016

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

 Phan Anh Tuấn Kiệt
        KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     

      TỔ BỘ MÔN ĐỘNG CƠ ÔTÔ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BIÊN BẢN

V/v xác định tình trạng hư hỏng thiết bị máy móc, dụng cụ

Hôm nay, ngày      tháng     năm 2016

Tại Khoa Công nghệ Động lực

Thành phần:

· GV Phan Anh Tuấn Kiệt        :    Tổ trưởng bộ môn Động cơ ôtô
· GV Võ Đắc Thịnh                  :    GV phụ trách quản lý xe Crown
· Trần Huỳnh Minh Khang
   :    Thư Ký
Thiết bị hư hỏng:

· Một số chi tiết hư hỏng nặng;

· Không nổ máy được;

· Hư hỏng xi-nhan

· Hư bảng mika tập lái

· Hư Bơm xăng

· Bố Thắng Mòn
Nguyên nhân hư hỏng: Sử dụng lâu ngày
Ý kiến đề xuất xử lý của Giáo viên giảng dạy: Cần sửa chữa lại những hư hỏng đã nêu trên để đảm bảo an toàn cho thực tập lái xe trong thời gian sắp tới.

Ý kiến đề xuất của Tổ Trưởng Bộ môn: Đồng ý với ý kiến đề xuất xử lý của Giáo viên giảng dạy.

Tổ Bộ môn Động cơ ôtô đề xuất thực hiện sửa chữa 1 ôtô tập lái là 300 giờ.
Ý kiến của Phòng Thiết bị - Vật tư:

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Biên bản được lập tại Khoa Công nghệ Động lực vào lúc     cùng ngày

Tất cả thành viên trong Tổ bộ môn Động cơ ôtô cùng thống nhất với nội dung trên và đồng ký tên.

              TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2016
       P. TB – VT                     TRƯỞNG ĐƠN VỊ                         THƯ KÝ

 TỔ TRƯỞNG BM                                                              GV PHỤ TRÁCH XE    

         KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỔ BỘ MÔN  ĐỘNG CƠ ÔTÔ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH MỤC XIN CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA

          Kính gửi:      -    Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM;

·     Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư;

·     Trưởng Đơn vị.
Căn cứ vào biên bản đề nghị sửa chữa xe Toyota Crown Tổ Bộ môn Động cơ ôtô, ngày     tháng     năm 2016

Nay Tổ Bộ môn Động cơ ôtô kiểm tra và đề nghị cấp vật tư sửa chữa như sau:

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	THÔNG SỐ/ QUI CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	1
	Nhớt động cơ
	10W40
	lít
	5

	2
	Nhớt cầu
	10W90
	lít
	4

	3
	Nhớt hộp số
	10W140
	lít
	4

	4
	Lọc nhớt
	Theo mẫu
	cái
	1

	5
	Lọc xăng
	Theo mẫu
	cái
	1

	6
	Bơm xăng điện
	Loại 3 dây
	cái
	1

	7
	Xylanh bánh xe
	Theo mẫu
	Bộ
	4

	8
	IC đánh lửa 5 dây
	Động cơ 6 xylanh
	Cái
	1

	9
	Băng keo điện
	Loại lớn
	Cuộn
	3

	10
	Dây điện
	
[image: image3.wmf]2.5

f


	Mét
	100

	11
	Bống thắng trước
	Theo mẫu
	Bộ
	2

	12
	Bố thắng sau
	Theo mẫu
	Bộ
	2

	13
	Biến áp đánh lửa
	Động cơ 6 xylanh
	Cái
	1

	14
	Còi xe
	
	Cái
	1

	15
	Đèn xi-nhan
	Theo mẫu
	Bộ
	2

	16
	Bảng mika tập lái
	15cm x 30cm
	Cái
	2

	17
	Kính chiếu hậu 
	Theo mẫu 
	Cái 
	2


TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2016
          TRƯỞNG ĐƠN VỊ



      TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC




PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
      Kính gửi:    - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh;

                         - Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư.
Đơn vị đề nghị: Khoa Công nghệ Động lực

Hiện nay, Khoa Công nghệ Động lực có 4 xe ôtô dùng để hướng dẫn thực tập và dùng để giảng dạy thực hành môn thực Thực tập lái xe. Do sử dụng lâu ngày, nên xe tập lái đã giảm nhiều về chất lượng, xuống cấp trầm trọng, các Giáo viên được phân công phụ trách xe trên và Tổ Trưởng Bộ môn đã kiểm tra, làm biên bản kiểm tra hiện trạng và phiếu đề nghị sửa chữa, cụ thể như sau:
Thiết bị hư hỏng:

	STT
	XE TẬP LÁI
	SỐ LƯỢNG
	LÝ DO HƯ HỎNG

	1
	Xe Toyota Corolla
	1
	· Không nổ máyđược;

· Một số chi tiết bị hư hỏng nặng;

· Không vào số được;

· Cháy máy phát điện.

· Hư hỏng xi-nhan

· Hư bản mika tập lái

	2
	Xe Toyota Corona
	1
	· Không nổ máyđược;

· Một số chi tiết bị hư hỏng nặng;

· Không vào số được;

· Cháy máy phát điện.

· Hư hỏng xi-nhan

· Hư bản mika tập lái

	3
	Xe Jeep
	1
	· Không vào số được;

· Một số chi tiết hư hỏng nặng;

· Không nổ máyđược;

· Cháy máy phát điện.

· Hư hỏng xi-nhan

· Hư bảng mika tập lái

	4
	Xe Crown
	1
	· Một số chi tiết hư hỏng nặng;

· Không nổ máy được;

· Hư hỏng xi-nhan

· Hư bảng mika tập lái

· Hư Bơm xăng

· Bố Thắng Mòn


Căn cứ vào phiếu đề nghị của Tổ Trưởng Bộ môn:

· Khoa Công nghệ Động lực đề nghị Nhà Trường cung cấp vật tư sữa chữa cho các xe tập lái theo danh mục đã đề nghị, công việc sửa chữa do giáo viên Khoa Công nghệ Động lực thực hiện.

· Trưởng khoa Công nghệ Động lực sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm được sửa chữa trước lãnh đạo nhà trường.

· Khoa Công nghệ Động lực đề suất sửa chữa 1 xe tập lái là 300 giờ.

Trân trọng cám ơn.

               TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2016
    HIỆU TRƯỞNG                    P. TB – VT                      TRƯỞNG ĐƠN VỊ
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC




DANH MỤC XIN CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA

 Kính gửi:      -    Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh;                      -    Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư.

Căn cứ vào biên bản đề nghị sửa chữa 4 xe tập lái của các Tổ Bộ môn trong khoa Công nghệ Động lực, ngày 4 tháng 8 năm 2016, khoa Công nghệ Động lực đã kiểm tra và đề nghị Ban Giám Hiệu, Phòng Thiết bị - Vật tư cấp vật tư để sửa chữa cho 4 xe tập lái như sau:

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	THÔNG SỐ/ QUI CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	XE TẬP LÁI

	TỔ GẦM ÔTÔ
	XE COROLLA VÀ XE CORONA

	1
	Nhớt động cơ
	10W40
	lít
	10
	

	2
	Nhớt cầu
	10W90
	lít
	8
	

	3
	Nhớt hộp số
	10W140
	lít
	8
	

	4
	Lọc nhớt
	Theo mẫu
	cái
	2
	

	5
	Lọc xăng
	Theo mẫu
	cái
	2
	

	6
	Bơm xăng
	Toyota
	cái
	2
	

	7
	Bộ chế hòa khí
	Theo mẫu
	cái
	1
	

	8
	Xúc rửa két nước
	
	Chai
	4
	

	9
	Bọc hướng gió
	
	cái
	1
	

	10
	Nắp két nước
	Theo mẫu
	cái
	2
	

	11
	Dây đai dẫn động máy phát
	Theo mẫu
	sợi
	2
	

	12
	Máy phát điện toyota
	Toyota
	cái
	2
	

	13
	Ống xăng 
	Ф 8
	mét
	10
	

	14
	Ống xăng 
	Ф 6
	mét
	10
	

	15
	Phốt đuôi trục khuỷu
	Theo mẫu
	cái
	2
	

	16
	Phốt trục sơ cấp hộp số
	Theo mẫu
	cái
	2
	

	17
	Phốt trục thứ cấp hộp số
	Theo mẫu
	cái
	2
	

	18
	Phốt trục bánh răng cùi thơm
	Theo mẫu
	cái
	2
	

	19
	Phốt trục bánh xe sau
	Theo mẫu
	cái
	4
	

	20
	Cuppen xy lanh phanh chính
	Theo mẫu
	cái
	8
	

	21
	Cuppen phanh bánh sau
	Theo mẫu
	cái
	8
	

	22
	Cuppen phanh bánh trước
	Theo mẫu
	cái
	8
	

	23
	Cuppen Xy lanh chính ly hợp
	Theo mẫu
	cái
	4
	

	24
	Cuppen Xy lanh con ly hợp
	Theo mẫu
	cái
	2
	

	25
	Bố ly hợp
	Theo mẫu
	cái
	2
	

	26
	Bạc đạn bi-tê
	Theo mẫu
	cái
	2
	

	27
	Gia công mâm ép+bánh đà
	
	bộ
	2
	

	28
	Bố thắng bánh trước
	Theo mẫu
	bộ
	2
	

	29
	Bố thắng bánh sau
	Theo mẫu
	bộ
	2
	

	30
	Kính chiếu hậu
	Theo mẫu
	Cái 
	2
	

	31
	Dây điện ô tô
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	mét
	100
	

	32
	Còi xe
	
	cái
	2
	

	33
	Gia công miếng sắt lắp máy phát
	
	cái
	 2
	

	34
	Cổ dê xiết ống xăng
	
	Cái
	10
	

	35
	Đèn xi-nhan
	Theo mẫu
	Bộ
	4
	

	36
	Bảng mika tập lái
	15cm x 30cm
	Cái
	4
	

	TỔ ĐIỆN ÔTÔ
	XE JEEP

	1
	Nhớt động cơ
	10W40
	lít
	5
	

	2
	Nhớt cầu
	10W90
	lít
	4
	

	3
	Nhớt hộp số
	10W140
	lít
	4
	

	4
	Xúc rửa két nước
	
	Chai
	2
	

	5
	Dây đai dẫn động máy phát
	Theo mẫu
	sợi
	1
	

	6
	Máy phát điện 
	
	cái
	1
	

	7
	Cơ cấu phanh tay
	Theo mẫu
	cái
	1
	

	8
	Dây điện ô tô
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	mét
	100
	

	9
	Còi xe
	
	cái
	1
	

	10
	Gia công miếng sắt lắp máy phát
	
	cái
	 1
	

	11
	Cổ dê xiết
	
	 Cái
	10
	

	12
	Đèn xi-nhan
	Theo mẫu
	Bộ
	2
	

	13
	Bảng mika tập lái
	15cm x 30cm
	Cái
	2
	

	14
	Kính chiếu hậu 
	
	Cái 
	2
	

	15
	Dây số
	Theo mẫu
	Sợi 
	2
	

	16
	Gia công giá lắp dây số
	
	Cái
	2
	

	17
	Cần số 
	Theo mẫu 
	Cái 
	1
	

	TỔ ĐỘNG CƠ ÔTÔ
	XE CROWN

	1
	Nhớt động cơ
	10W40
	lít
	5
	

	2
	Nhớt cầu
	10W90
	lít
	4
	

	3
	Nhớt hộp số
	10W140
	lít
	4
	

	4
	Lọc nhớt
	Theo mẫu
	cái
	1
	

	5
	Lọc xăng
	Theo mẫu
	cái
	1
	

	6
	Bơm xăng điện
	Loại 3 dây
	cái
	1
	

	7
	Xylanh bánh xe
	Theo mẫu
	Bộ
	4
	

	8
	IC đánh lửa 5 dây
	Động cơ 6 xylanh
	Cái
	1
	

	9
	Băng keo điện
	Loại lớn
	Cuộn
	3
	

	10
	Dây điện
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	Mét
	100
	

	11
	Bố thắng trước
	Theo mẫu
	Bộ
	2
	

	12
	Bố thắng sau
	Theo mẫu
	Bộ
	2
	

	13
	Biến áp đánh lửa
	Động cơ 6 xylanh
	Cái
	1
	

	14
	Còi xe
	
	Cái
	1
	

	15
	Đèn xi-nhan
	Theo mẫu
	Bộ
	2
	

	16
	Bảng mika tập lái
	15cm x 30cm
	Cái
	2
	

	17
	Kính chiếu hậu 
	Theo mẫu 
	Cái 
	2
	



                TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2016
      HIỆU TRƯỞNG            P. THIẾT BỊ VẬT TƯ
          TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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